
Chương trình giảng dạy 
 

Tên chương trình: Thợ cắt tóc 
CHẾ ĐỘ - Hướng dẫn trực tiếp, tiếng Anh​ ​  
 
Giảng viênThanh Chu​ ​  
Giờ làm việcTheo lịch hẹn​ ​  
 

 
Tên chương trình: Thợ cắt tóc 
CHẾ ĐỘ - Hướng dẫn trực tiếp, tiếng Việt 
Giảng viênThanh Chu​ ​  
Giờ làm việcTheo lịch hẹn​ ​  
 
Mô tả chương trình 
Chương trình này bao gồm tất cả các khía cạnh của chương trình giảng dạy theo yêu cầu của bộ luật, 
bao gồm cắt tóc bằng dao cạo, xử lý và cắt tóc, cạo râu và uốn tóc, và kỹ thuật bán hàng. Hoàn thành 
khóa học này và hoàn thành Kỳ thi và Cấp phép Chương trình Tiểu bang, Thợ cắt tóc sẽ có thể thực 
hiện tất cả các kỹ năng của một Nhà tạo mẫu tóc, Ứng dụng Hóa chất, và các dịch vụ kỹ thuật bán 
hàng. 
 
Mục tiêu giáo dục 
MỤC TIÊU GIÁO DỤC: Khóa học Cắt tóc được thiết kế để chuẩn bị cho học viên tham gia kỳ thi cấp 
phép hành nghề của tiểu bang và có được việc làm ổn định với tư cách là một thợ cắt tóc. Kiến thức và kỹ 
năng sẽ giúp học viên được cấp phép hành nghề cắt tóc. (SOC 39-5011.00) 
 
MỤC TIÊU THỰC HIỆN CỦA THỢ CẮT TÓC: Có được kiến ​​thức về luật pháp và quy định quản lý 
Californiathợ cắt tóc ethiết lập các hoạt động, có được kiến ​​thức về vệ sinh và khử trùng liên quan đến 
mọi giai đoạn của tóc, có được kiến ​​thức về lý thuyết chung liên quan đến nghề cắt tóc bao gồm giải 
phẫu, sinh lý, hóa học và lý thuyết và có được các kỹ thuật quản lý kinh doanh chung cho nghề cắt tóc. 
 
KỸ NĂNG CẦN PHÁT TRIỂN: Học cách sử dụng đúng các dụng cụ liên quan đến tất cả các dịch vụ cắt 
tóc, có kiến ​​thức phân tích tóc, da trước khi thực hiện tất cả các dịch vụ để xác định bất kỳ rối loạn nào, sẽ 
học các quy trình và thuật ngữ được sử dụng khi thực hiện tất cả các dịch vụ cắt tóc, sẽ học cách cắt tóc 
nam/nữ, cạo râu, nhuộm tóc, duỗi tóc và cũng học quy trình chăm sóc da mặt đơn giản đúng cách. 
 
Thời lượng chương trình 
Chương trình này dài 1000 giờ 
 
Tần suất học – NHÓM TIẾNG ANH 
Phần kỹ thuật (lớp học) của mô-đun này được giảng dạy vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, từ 8 
giờ sáng đến 12 giờ trưa. 
Phần thực hành của chương trình này được giảng dạy vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy, từ 1 giờ 
chiều đến 6 giờ chiều. 
 
Tần suất học – NHÓM HỌC VIỆT NAM 
 
Phần kỹ thuật (lớp học) của mô-đun này được giảng dạy vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, từ 8 giờ 
sáng đến 12 giờ trưa. 
Phần thực hành của chương trình này được giảng dạy vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, từ 1 giờ 
chiều đến 6 giờ chiều. 
 



 
 
Văn bản được đề xuất 
Tiêu chuẩn cắt tóc chuyên nghiệp của Milady, ấn bản thứ 5, năm 2011 
ISBN-13: 9781435497153 

●​ Đạo luật về cắt tóc và thẩm mỹ và Quy định của Hội đồng cắt tóc và thẩm mỹ. 
●​ Sách giáo khoa Khóa đào tạo An toàn và Sức khỏe của Hội đồng Cắt tóc và Thẩm mỹ 
●​ Sổ tay hướng dẫn ôn thi an toàn và sức khỏe cho học viên của Hội đồng thẩm mỹ và cắt tóc 

 
Chế độ giảng dạy 
Giáo dục trực tiếp, trực tiếp tại lớp học để được hướng dẫn về kỹ thuật và thực hành. 
 
Phân tích các mô-đun hướng dẫn 
Mô-đun Giờ học tối thiểu bắt buộc 

theo luật, kỹ thuật và thực 
hành 

Tổng số giờ, Kỹ thuật & 
Thực hành 

Sức khỏe và An toàn 100 100 

Khử trùng & Vệ sinh 100 150 

Dịch vụ tóc hóa chất 200 250 

Dịch vụ tạo kiểu tóc 200 250 

Cạo và tỉa râu 200 250 

Tổng số giờ 800 1000 
 
Đại cương về nội dung trong hướng dẫn kỹ thuật và thực hành 
Hướng dẫn kỹ thuật bao gồm hướng dẫn bằng cách trình diễn, thuyết trình, tham gia lớp học, nghiên cứu 
sách giáo khoa và tài liệu liên quan, soạn thảo đề cương, sử dụng phim âm thanh và hình ảnh, băng ghi 
âm, slide và bài kiểm tra trên lớp. Thực hành là việc học viên thực hành hoàn chỉnh các dịch vụ trên 
người khác hoặc ma-nơ-canh. Các thao tác có thể được thực hiện trên ma-nơ-canh, mô hình hoặc khách 
hàng. Giảng viên có thể sắp xếp các thao tác bổ sung dựa trên nhu cầu đào tạo và số lượng khách hàng. 
 

●​ Sức khỏe và An toàn 
o​ Kiểm soát và Quy định Nhiễm trùng 
o​ Nguyên tắc của các biện pháp phòng ngừa nhiễm trùng 
o​ Hóa chất và sức khỏe của bạn 
o​ Bảng dữ liệu an toàn: Những điều bạn cần biết 
o​ Bảo vệ bản thân khỏi hóa chất nguy hiểm 
o​ Xử lý hóa chất an toàn tại cơ sở 
o​ Bệnh truyền nhiễm: Ngăn chặn sự lây lan 
o​ Luật và Cơ quan về Sức khỏe và An toàn 
o​ Giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn 
o​ Công thái học: Phù hợp với công việc của từng người 
o​ Quyền của người lao động 
o​ Nhận thức về xâm hại tình dục và thể chất 

●​ Khử trùng và vệ sinh 



o​ Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng và bạn 
o​ Rửa tay đúng cách 
o​ Chất khử trùng 
o​ Vệ sinh và khử trùng các dụng cụ và thiết bị không dùng điện 
o​ Các biện pháp phòng ngừa bảo vệ tiêu chuẩn 
o​ Thiết bị bảo vệ cá nhân 

●​ Dịch vụ tóc hóa chất 
o​ Phân tích tóc và khuynh hướng 
o​ Xác định màu tóc tự nhiên và tông màu 
o​ Các dịch vụ hóa chất ảnh hưởng đến cấu trúc tóc như thế nào 
o​ Kỹ thuật uốn tóc vĩnh viễn 
o​ Tóc xoăn mềm 
o​ Kỹ thuật duỗi/duỗi tóc bằng hóa chất 
o​ Các biện pháp phòng ngừa an toàn khi sử dụng dịch vụ duỗi tóc bằng hóa chất 
o​ Tư vấn màu tóc & thử tóc 
o​ Các kỹ thuật nhuộm tóc thay thế: Balayage, Ombre 
o​ Pha trộn và tạo công thức màu tóc phù hợp 
o​ Áp dụng màu tóc 
o​ Chỉnh sửa màu tóc 
o​ Tẩy trắng: Cách sử dụng thuốc tẩy trắng 
o​ Hiệu chỉnh màu sắc và sử dụng chất tẩy màu hiệu quả 
o​ Các biện pháp phòng ngừa an toàn khi nhuộm tóc 

●​ Dịch vụ tạo kiểu tóc 
o​ Tạo kiểu và sắp xếp nhiều kiểu tóc với độ dài và phong cách khác nhau 
o​ Tóc xoăn ghim 
o​ Tóc xoăn con lăn 
o​ Quấn tóc 
o​ Kỹ thuật chải tóc thành thạo 
o​ Kỹ thuật tạo kiểu tóc sấy khô cơ bản 
o​ Duỗi tóc bằng nhiệt 
o​ Kỹ thuật uốn tóc 
o​ An toàn khi tạo kiểu tóc bằng nhiệt 
o​ Nguyên tắc và kỹ thuật gội đầu 
o​ Kỹ thuật cắt tóc cơ bản 
o​ Nguyên tắc cắt tóc ướt và khô 
o​ Sử dụng đúng cách các dụng cụ cắt tóc: kéo, dao cạo, tông đơ điện và máy tỉa, kéo tỉa thưa 
o​ Tư thế và vị trí cơ thể 

●​ Cạo và tỉa râu 
o​ Những cân nhắc về an toàn khi cạo râu 
o​ Công cụ và kiến ​​thức sản phẩm 
o​ Thiết lập trạm 
o​ Chuẩn bị cho khách hàng cạo râu 
o​ Đánh giá tình trạng da hiệu quả 
o​ Quy trình và kỹ thuật cạo râu tiêu chuẩn 
o​ Chăm sóc da mặt không cần cạo râu (bao gồm các kỹ thuật massage truyền thống và 

massage bằng kem lăn) 
o​ Chăm sóc da mặt kèm cạo râu, bao gồm cả việc sử dụng chất khử trùng sau khi cạo râu 



 
TIÊU CHUẨN TIẾN ĐẠT 
Trường mong đợi tất cả sinh viên duy trì Tiến độ Học tập Đạt yêu cầu (SAP). Trường yêu cầu tất cả sinh 
viên theo học phải đạt được tiến độ học tập đạt yêu cầu theo quy định trong hướng dẫn của chúng tôi. 
Học sinh phải: 

●​ Duy trì điểm trung bình học tập tích lũy là "C" (70%) hoặc cao hơn vào cuối thời gian đánh giá. 
●​ Duy trì mức độ tham dự trung bình tích lũy ít nhất là hai phần ba (2/3), (67%) số giờ theo lịch 

trình được ghi trong hợp đồng tuyển sinh của họ vào cuối thời gian đánh giá. 
●​ Hoàn thành khóa học trong thời gian tối đa bằng một lần rưỡi (1 1/2) thời lượng khóa học được 

ghi trong thỏa thuận tuyển sinh. Ví dụ, nếu sinh viên đã ký hợp đồng hoàn thành khóa học trong 
44 tuần (bao gồm cả thời gian gia hạn cho việc vắng mặt là hai tuần), sinh viên phải hoàn thành 
trong vòng 66 tuần. 

●​ Học sinh đáp ứng các yêu cầu tối thiểu tại bất kỳ thời điểm đánh giá nào sẽ được coi là có tiến độ 
đạt yêu cầu cho đến lần đánh giá tiếp theo theo lịch trình. 

●​ Các yếu tố sau đây sẽ được đo lường để xác định Tiến độ học tập: 
o​ Điểm kiểm tra lý thuyết, hoàn thành bài tập, dự án được giao, dàn ý chương và bài thực 

hành (bao gồm cả công việc làm mẫu và làm mẫu). 
Phân loại 

90% đến 100% = 4 Điểm A​ ​  
80% đến 89% = B 3 Điểm​  
70% đến 79% = Điểm C 2​  
60% đến 69% = Điểm D 1​  
0 đến 59% = F 0 Điểm​ ​  

 
Sự đánh giá​ ​ ​ ​ Phần trăm 
Tham gia lớp học 15%​ ​ ​  
Bài kiểm tra mô-đun 15%​ ​ ​ ​  
Bài thi cuối kỳ 30%​ ​ ​ ​  
Hoạt động thực hành40%​ ​ ​  
 
CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ BẮT BUỘC 
Các Cơ quan Chính sách và Quản lý yêu cầu sinh viên phải hoàn thành một số lượng bài thực hành nhất 
định để đạt yêu cầu phát triển kỹ năng và tốt nghiệp. Các bài thực hành có thể được thực hiện trên 
ma-nơ-canh, mô hình hoặc khách hàng. Các yêu cầu được liệt kê là các bài thực hành tối thiểu mà mỗi 
sinh viên phải hoàn thành trước khi tốt nghiệp. Giảng viên có thể sắp xếp các bài thực hành bổ sung dựa 
trên nhu cầu đào tạo và lượng khách hàng. Các bài thực hành được đánh giá là đã hoàn thành và chỉ được 
tính vào kết quả hoàn thành khóa học khi đạt yêu cầu hoặc cao hơn. Giảng viên sẽ ghi rõ điểm, tháng và 
năm hoàn thành bài thực hành, và chữ ký tắt của giảng viên trong hạng mục áp dụng. Tiêu chí này sẽ 
được giải thích cho sinh viên và được sử dụng thống nhất khi chấm điểm thực hành theo thang điểm sau: 
A -XUẤT SẮC, Không có lỗi (Tất cả các bước đều được thực hiện đúng).​​  
B -1 đến 2 Quy trình không chính xác, học sinh đang có tiến bộ TỐT và đạt yêu cầu.​  
C -3 Quy trình không chính xác (tiến độ ĐẠT YÊU CẦU).​  
D -4 Quy trình không đúng (TRẢ LẠI Học sinh cho người mẫu để phát triển kỹ năng).​  
E - Tất cả các thủ tục đều được thực hiện không đúng (ĐƯA học sinh từ phòng khám sang lớp học sinh 
viên năm nhất).​  
 
Tùy thuộc vào thời gian sinh viên cần để hoàn thành số giờ thực hành bắt buộc, sinh viên có thể vượt quá 
tổng số giờ yêu cầu của một môn học, hoặc có thể chưa đạt tổng số giờ yêu cầu của môn học đó. Nếu sinh 
viên chưa đạt tổng số giờ yêu cầu, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sinh viên hoàn thành thêm số 
giờ để đạt tổng số giờ yêu cầu của môn học đó. 



●​ Tổng số giờ đồng hồ kết hợp tối thiểu là 1000, bao gồm giai đoạn hướng dẫn kỹ thuật và cơ 
hộiđể sinh viên có được những kỹ năng cần thiết thông qua các ứng dụng thực tế được phát 
triển dưới sự giám sát của các giảng viên tại trường. 

●​ Hướng dẫn kỹ thuật có nghĩa là hướng dẫn bằng cách trình diễn, bài giảng, tham gia lớp học, 
nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu liên quan, viết dàn ý, sử dụng phim âm thanh và hình ảnh, 
băng, slide và kiểm tra trong lớp học. 

●​ Hoạt động thực hành, có nghĩa là việc thực hiện thực tế của học viên các dịch vụ hoàn chỉnh 
trên người khác hoặc trên ma-nơ-canh. 

 


